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Khoản 

mục
Số tiền (đồng) Ghi chú

11,938,630,681 KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN: (TỰ CHỦ)

6000 10,848,608,681 Tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương và các khoản có tính chất lương; BHXH, BHYT,BHTN

6200 80,000,000 Tiền thưởng: Khen thưởng thường xuyên, thưởng khác…

6250 40,000,000 Phúc lợi tập thể; Nghỉ phép đột xuất trong năm, chi khác…

6500 90,000,000 Dịch vụ công: Tiền điện, tiền nước, phí vệ sinh môi trường…

6550 160,000,000 Vật tư văn phòng khác: Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng, khoán VPP GV và vật tư văn phòng khác…

6600 80,000,000 Thông tin liên lạc: Thuê báo cước Intonet, tuyên truyền quảng cáo và phí dịch vụ…

6650 20,000,000 Hội nghị: Hội nghị, sơ kết, tổng kết, khai giảng…

6700 61,200,000 Công tác phí: Khoán công tác phí, thuê phòng ngủ, vé xe, phụ cấp đi đường…

6750 108,000,000 Chi phí thuê mướn khác: Thuê 01 HĐ bảo vệ  (Long); Thuê 01 NV dọn vệ sinhkhu nhà Hiệu bộ (Oanh)…

6900 140,000,000 Sửa chữa thường xuyên: Sửa chữa đường điện, cấp thoát nước, thiết bị công nghệ thông tin máy tính máy in, nhà cửa, bàn học sinh…

6950 20,000,000
Mua sắm tài sản phục vụ cho công tác CM: Tài sản thiết bị chuyên dùng: Máy bơm nước, Tài sản và thiết bị khác: Bàn làm việc VT và TPT 

Đội…

7000 190,000,000 Hàng hóa vật tư chuyên môn, đồng phục, trang phục, chi phí hoạt động chuyên môn ngành, chi phí khác: bồi dưỡng, chuyên đề, hội thao)…

7050 40,000,000 Mua và bảo trì phần mềm công nghệ thông tin…

7750 60,822,000 Mua bảo hiểm tài sản, các khoản chi phí khác….

2,076,497,000 KINH PHÍ CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN: (KHÔNG TỰ CHỦ)

6200 619,734,000 Tiền thưởng: Khen thưởng theo NĐ 73/2024-CP
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6000 83,106,000 Lương và các khoản có tính chất lươnghợp đồng Bảo vệ (Tuấn)

6100          395,019,000 Phụ cấp lương: Phụ cấp giáo viên dạy trẻ khuyết tật

6100 53,964,000 Phụ cấp giáo viên dạy thể dục ngoài trời (theo QĐ 51/2012/QĐ-TTg)

6100 334,184,000 Chi tiền thừa giờ 

6950 66,420,000 Mua sắm 48 bộ bàn ghế học sinh 02 chỗ (phục vụ học và ngủ bán trú)

6950 97,200,000 Mua 01 ti vi 100in phòng hội đồng, 05 ti vi lớp học

6950 56,700,000 Mua 04 kệ thư viện

6950 17,820,000 Mua 03 in hai mặt cho ban giám hiệu

6950 48,600,000 Mua 10 bảng trượt

6950 20,250,000 Mua 01 tủ hồ sơ, 01 bàn làm việc

6950 40,500,000 Thay thế hệ thống khẩu hiệu, bảng hiệu theo đơn vị hành chính mới

6900 162,000,000 Sửa chữa thường xuyên: Sơn lại 28 phòng học và nhà hiệu bộ

6900 81,000,000 Cải tạo bồn hoa cột cờ, ốp đá

14,015,127,681 CỘNG THƯỜNG XUYÊN VÀ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
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